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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 25/12/2016
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW) 
1. Tin bão gần biển Đông:

Hồi 01h00’ ngày 26/12, vị trí tâm bão Nock-ten ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 122,8 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 16. 
Dự báo: Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km; đến 01h00’ ngày 27/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14 độ Vĩ Bắc; 118 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông; sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13-14. Khoảng tối và đêm 26/12 bão Nock-ten có khả năng đi vào Biển Đông. Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 8 trở lên) phía Bắc vĩ tuyến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông. Trong 24-48 giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 01h00’ ngày 28/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 350km về phía Bắc, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 12-13. 
2. Tin gió mùa Đông Bắc và cảnh báo mưa lớn:
Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo: Khoảng tối và đêm đêm 26/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 26/12 ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ sáng ngày 27/12, ở các tỉnh miền Bắc trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-160C, vùng núi 11-130C, vùng núi cao dưới 100C. 

Ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Cảnh báo: Từ ngày 28/12/2016 đến 02/01/2017, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc kết hợp với nhiễu động sau bão Nock-ten nên ở các tỉnh Trung Bộ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng (100-300mm/đợt) gây một đợt lũ vừa và nhỏ trên các sông thuộc khu vực. 

3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 24/12 đến 19h00’ ngày 25/12, hầu hết các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa. Riêng tỉnh Lâm Đồng rải rác có mưa vừa, mưa to, một số trạm có lượng mưa lơn như: Đại Nga (Lâm Đồng): 42mm, Bảo Lộc (Lâm Đồng): 44mm, Cát Tiên (Lâm Đồng): 54mm.
3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 25/12 đến 07h00’ ngày 26/12, hầu hết các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa.
3.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00’ ngày 22/12 đến 19h00’ ngày 25/12, hầu hết các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa; riêng các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Lâm Đồng có mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: A Lưới (T.T.Huế) 71mm, Đà Nẵng (Đà Nẵng) 58mm, Khâm Đức (Quảng Nam) 80mm, Cát Tiên(Lâm Đồng) 54 mm
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy lợi: 

a) Tình hình tích nước các hồ chứa: 

- Khu vực Bắc Trung Bộ tích nước đạt từ 80-100% dung tích thiết kế, trong đó có 9/29 hồ có cửa van đang xả tràn;

- Khu vực Nam Trung Bộ tích nước đạt từ 95-100% dung tích thiết kế, trong đó có 18/59 hồ có cửa van đang xả tràn;

- Khu vực Tây Nguyên tích nước đạt từ 85-95% dung tích thiết kế, trong đó có 06/21 hồ có cửa van đang xả tràn;

- Khu vực Đông Nam Bộ tích nước đạt từ 85-90% dung tích thiết kế, trong đó có 01 hồ chứa có cửa van đang xả tràn.

b) Tình hình an toàn hồ chứa: hiện các hồ đều đảm bảo an toàn; các hồ chứa có tràn xả lũ bằng cửa van đang vận hành theo đúng quy trình; các địa phương và chủ hồ tổ chức trực ban thường xuyên, chủ động theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình.
2. Hồ chứa thủy điện:
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng BCHPCTT&TKCN Bộ Công Thương, tính đến 7h00’ ngày 26/12, có 131 hồ cập nhật thông tin, trong đó có 24 hồ xả tràn, cụ thể: 
- Khu vực Bắc Trung bộ: 03 hồ;
- Khu vực Duyên hải Nam Trung bộ: 13 hồ; 
- Khu vực Tây Nguyên: 08 hồ.
III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN


Theo báo cáo nhanh của Tổng cục Thủy sản tính đến 07h00’ ngày 26/12/2016 số lượng các tàu thuyền quan sát từ Hệ thống Movimar và Trạm bờ có 175 tàu cá đang hoạt động trong vùng dự kiến ảnh hưởng của bão Nock Ten (Quảng Bình: 04 tàu; Quảng Nam: 02 tàu; Quảng Ngãi: 70 tàu; Đà Nẵng: 02 tàu; Bình Định: 58 tàu; Phú Yên: 32 tàu; Bình Thuận: 02 tàu; Bà Rịa Vũng Tàu: 04 tàu; Bến Tre: 01 tàu).
IV. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI BÃO VÀ KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG
1. Trung ương:
- Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Tổng cục Thủy sản đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai công tác kiểm đếm tàu thuyền, thông báo cho chủ các phương tiện hoạt động trên biển biết về diễn biến của bão để chủ động các biện pháp phòng, tránh.
- Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo về diễn biến của bão và không khí lạnh tăng cường.


- Văn phòng Thường trực BCĐ TW về PCTT thường xuyên cập nhật và chuyển các bản tin dự báo về bão và không khí lạnh tăng cường đến thành viên Ban Chỉ đạo TWPCTT và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố thông qua hệ thống tin nhắn.
2. Địa phương:

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Thuận và khu vực miền núi phía Bắc tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 43/CĐ-TW ngày 25/12/2016 của Văn Phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT - Văn phòng Uỷ ban quốc gia TKCN; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và không khí lạnh tăng cường, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng, tránh. Trong đó Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh: Thái Bình, Nghệ An và Đà Nẵng đã có công điện chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với bão; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định đã có báo cáo ban đầu về tình hình tàu, thuyền trên biển. 
V. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ KHU VỰC MIỀN TRUNG
Tại tỉnh Bình Định ngày 25/12/2016, Sở Y tế tiếp tục triển khai công tác xử lý môi trường vùng lũ, khám chữa bệnh cho người dân và phòng chống dịch bệnh sau lũ; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các hội, đoàn thể tiếp tục triển khai lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả lũ, lụt sớm ổn định cuộc sống. 

VI. CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và không khí lạnh tăng cường, kiểm đếm tàu thuyền trên biển. Quản lý chặt chẽ việc ra khơi, thường xuyên liên lạc với chủ các phương tiện để xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra.

- Kiểm tra, hướng dẫn việc sắp xếp neo đậu tàu thuyền tại bến và các cửa sông, đảm bảo an toàn.

- Kiểm tra an toàn hồ đập (hồ thủy lợi và thủy điện), đặc biệt là các hồ chứa đã đầy hoặc gần đầy nước.

- Các tỉnh miền núi phía Bắc theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến gió mùa Đông Bắc, có biện pháp chống rét cho người và gia súc.
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 43/CĐ-TW ngày 25/12/2016 của Văn phòng TT Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTTT - Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN./.
	 Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y;

- Lưu VT.
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